
Nam Nữ Dạng khuyết tật
Mức độ 

khuyết tật

1 Nguyễn Minh An 02/08/2011 001211017882

Thường trú: Số 6 tổ 7, Phường Cầu Giấy, 

Thành phố Hà Nội

Nơi ở hiện tại: Số 4a nghách 29/27 ngõ 29 tổ 

15, Phường Cầu Giấy , Thành phố Hà Nội

Khác (Tự kỷ) Nhẹ

2
Nguyễn Hoàng Anh 

Dũng
22/04/2021 001221022078

Số 6 dãy C12A- Tập thể ĐHNN - Tổ 3, 

Phường Cầu Giấy , Thành phố Hà Nội

Vận động, thần kinh 

tâm thần
Đặc biệt nặng

Bại não liệt 

co cứng tứ chi

3 Đặng Thị Viên 21/07/1964 001164012560
Số nhà 45E Ngõ 44 phố Trần Thái Tông, tổ 

12, Phường Cầu Giấy , Thành phố Hà Nội
Khác

Không đưa ra 

được kết luận 

về mức độ 

khuyết tật

Đề nghị gửi 

hồ sơ lên Hội 

đồng giám 

định y khoa 

Thành phố

4 Đỗ Minh Châu 16/02/2016 001316004303

Thường trú: 41B LÝ QUỐC SƯ, Phường 

Hoàn Kiếm , Thành phố Hà Nội

Nơi ở hiện tại: Số nhà 11 Ngõ 381/60 Đường 

Nguyễn Khang, Phường Cầu Giấy , Thành phố 

Hà Nội

Thần kinh, tâm thần 

và Trí tuệ
Nặng

5 Phạm Thị Dung 15/10/1955 001155025082

Thường trú: 141 TỔ 29, Phường Cầu Giấy , 

Thành phố Hà Nội.

Nơi ở hiện tại:26 NGÁCH 68/91 TỔ 9, 

Phường Cầu Giấy , Thành phố Hà Nội

Vận động (liệt) Đặc biệt nặng

Tổng số: 05 người

Kết luận của Hội đồng XĐMĐKT 

Ghi chú

             DANH SÁCH CÔNG KHAI KẾT QUẢ HỌP HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT PHƯỜNG 

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-UBND ngày        /         /2026 của UBND phường Cầu Giấy)

TT Họ và tên đối tượng

Ngày sinh
Số CCCD/

ĐDCN
Địa chỉ
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